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     TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH BÌNH THUẬN 

 ----------                                -------------- 

Bản án số: 24/2019/HSST 

Ngày : 18/4/2019       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

 Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Yến Linh 

 Các hội thẩm nhân dân  : 

 1/ Ông Nguyễn Trung Lưu,  

 2/  Bà Nguyễn Thị Minh Huấn,  

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa :     Nguyễn L  Th   Nguy n  -  

Cán bộ tòa án nhân dân th nh phố Phan Thiết, tỉnh  ình Thuận. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết :    Mai Thị H i – 

Kiểm sát viên.  

 Ng y 18 tháng 4 năm 2019 tại Tòa án nhân dân Th nh phố Phan Thiết xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự  thụ lý số 20/2019/TLST-HS  ng y 18 tháng 3 năm 2019 đối 

với :                  

    

LÊ BẢO NGUYÊN B - Sinh ngày 16/11/2000 tại Bình Thuận.  

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: làm thuê. Trình độ 

học vấn: 7/12. Con ông Lê Ngọc B, sinh năm 1975, nghề nghiệp: phụ xe và bà 

Phạm Thị X, sinh năm 1976, nghề nghiệp: Nội trợ. Hiện cùng trú tại: Thôn 3, xã 

Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Tiền án, tiền sự: không. 

 ị cá  bị bắt qu  tang v  tạm giữ 09 ng y (từ ng y 22/11/2018 đến ng y 

01/12/2018) tại trại tạm giam Công an tỉnh  ình Thuận. D  không có căn cứ để tiếp 

tục ra Lệnh tạm giam với   n n sau khi tiếp nhận hồ sơ Cơ quan C nh sát điều tra - 

Công an th nh phố Phan Thiết đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết 

thay thế biện pháp ngăn chặn đối với L      Nguy n   n n hiện tại   đang được áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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XÉT THẤY 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

L      Nguy n   l  đối tượng nghiện ma túy, v   kh  ng 18 giờ 00 phút 

ngày 18/11/2018, B dùng điện th ại di động có số sim 0854948951 nhắn tin đến số 

thu  ba  0933094369 ch  một người thanh ni n t n H (không rõ nhân thân) hỏi mua 

1.500.000 đồng ma túy về sử dụng thì H đồng ý v  hẹn   đến khu vực gần khách 

sạn H  ng L ng tr n đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Phú Thủy, th nh phố 

Phan Thiết) để gia  dịch. Sau đó,  ằng điều khiển xe mô tô biển số 86 3 – 047.53 

từ nh  đi đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, H đưa ch    01 gói nylon hàn kín có khóa 

ké  một đầu, b n tr ng có chứa ma túy đá, sau đó   đưa ch  H 1.500.000 đồng. Có 

được ma túy,   mang về nh  rồi chia ra th nh 02 gói nyl n nhỏ để sử dụng dần.  

Đến 21 giờ 05 phút ng y 22/11/2018,   điều khiển xe mô tô biển số 86 3 – 

047.53 đến khu vực trước quán nét “Hai vl” tr n đường Đặng Văn Lãnh thì bị 

phòng C nh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh  ình Thuận phối hợp với 

Công an phường Phú T i, th nh phố Phan Thiết phát hiện bắt qu  tang cùng tang 

vật, gồm:  

- 01 ví màu nâu (tr ng túi á  kh ác b n trái của  ) b n tr ng có chứa 02 gói 

ma túy đá gồm: 01 gói nyl n không m u, h n kín, kích thước kh  ng (1,5 x 3,5)cm 

b n tr ng có chứa các chất tinh thể m u trắng v  01 gói nyl n không m u, h n kín 

có khóa ké  một đầu, kích thước kh  ng (05 x 8,5)cm b n tr ng có chứa các chất 

tinh thể m u trắng (được ni m ph ng tr ng ph ng bì, ký hiệu M); 

- 01 chiếc điện th ại di động m u đen, mặt trước v  mặt sau chiếc điện th ại 

đều có chữ Masstel, số Imei 1: 35212108756143, số Imei 2: 352121087256150; bên 

tr ng điện th ại có chứa sim số: 0834752755 v  sim số 0854948951 (  khai đây l  

điện th ại   dùng để li n lạc các nhân v  li n lạc mua ma túy về sử dụng); 

- 1.800.000 đồng (là t i s n cá nhân của  , không li n quan đến vụ án); 

- Thu giữ của   01 chiếc xe mô tô hiệu Exciter biển số 86 3- 047.53; số máy: 

1S9A-0004659, số khung: RLCE1S9A0 Y. 

Tại b n kết luận giám định số 1074/KLGĐ-PC09 ng y 26/11/2018, Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh  ình Thuận kết luận: Mẫu M gửi giám định có khối 

lượng 0,9163 gam là Methamphetamine 

H  n lại mẫu vật gửi đến giám định: 02 (hai) gói nylon đã cắt lấy mẫu và 

0,6018 gam mẫu vật còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 

1074, có chữ ký của giám định viên Đinh Trung Hiếu và hình dấu tròn màu đỏ của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận. 
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Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Lê B o Nguyên B khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như đã n n tr n. B khai nhận mua ma túy về t ng trữ để sử dụng 

dần chứ không có mục đích bán ch  người khác.  

Hiện các mẫu vật còn lại sau giám định được ni m ph ng tr ng ph ng bì số 

1074 có chữ ký của giám định vi n Đinh Trung Hiếu v  hình dấu tròn m u đỏ của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh  ình Thuận; 01 chiếc điện th ại di động m u 

đen, mặt trước v  mặt sau chiếc điện th ại đều có chữ Masstel, b n tr ng điện th ại 

có chứa sim số: 0834752755 v  sim số 0854948951, hiện Cơ quan C nh sát điều tra 

– Công an TP.Phan Thiết tiếp tục b   qu n, chờ chuyển đến kh  tang vật của Chi 

cục Thi h nh án dân sự TP.Phan Thiết để xử lý. 

Đối với số tiền 1.500.000 đồng, quá trình điều tra xác định đây l  tiền cá nhân 

của   không li n quan đến vụ án n n Cơ quan C nh sát điều tra - Công an th nh phố 

Phan Thiết đã ra Quyết định xử lý vật chứng tr  lại số tiền tr n ch   ằng. 

Đối với chiếc xe mô tô biên số 86B3 – 047.53, quá trình điều tra xác định: 

Chiếc xe mô tô trên do bà Phạm Thị X (là mẹ B) mua lại của tiệm Honda Hiển 

nhưng chưa l m thủ tục sang tên. Ngày 22/11/2018, B có hỏi mượn xe của bà X để 

đi chơi với bạn. Việc B sử dụng chiếc xe tr n l m phương tiện để đi mua ma túy về 

sử dụng bà X không biết. Hiện Cơ quan C nh sát điều tra - Công an thành phố Phan 

Thiết đã ra Quyết định xử lý vật chứng, tr  lại chiếc xe mô tô trên cho bà X. Bà xin 

đã nhận lại tài s n và không có yêu cầu gì thêm về dân sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Lê B o Nguyên B nhận thấy hành vi phạm tội là  nh 

hưởng đến gia đình, xã hội,  nh hưởng đến sức khỏe của b n thân.  ị cá  xác định 

cá  trạng truy tố không  an sai v  đã khai nhận h nh vi phạm tội như cá  trạng truy 

tố. 

Tại b n cá  trạng số 23/CT-VKS  ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân th nh phố Phan Thiết, tỉnh  ình Thuận đã truy tố L      Nguy n   về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” the  điểm c kh  n 1 điều 249   ộ luật Hình sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Phan Thiết phát biểu lời luận tội v  

tranh luận:  

Tr ng quá trình điều tra cũng như tại phi n tòa hôm nay bị cá  đã thừa nhận 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Phan Thiết 

giữ nguy n quyết định truy tố v  đề nghị Hội đồng xét xử tuy n bố bị cá  phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

kh  n 1 Điều 249; điểm s kh  n 1 Điều 51  ộ luật hình sự; Xử phạt bị cá  L      

Nguyên B từ 15 đến 21 tháng tù. Đồng thời đề nghị áp dụng điểm a, c kh  n 1 Điều 

47  ộ luật Hình sự; điểm a kh  n 2 Điều 106  ộ luật tố tụng Hình sự. Tuy n tịch thu 

ti u hủy gói nylon có chứa mẫu vật còn lại sau giám định, được ni m ph ng tr ng 

ph ng bì số 1074, có chữ ký của giám định vi n Đinh Trung Hiếu v  hình dấu tròn 
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m u đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh  ình Thuận v  tuy n tịch thu sung 

công quỹ chiếc điện th ại di động m u đen, mặt trước v  mặt sau chiếc điện th ại có 

chữ Mastel.  

 Tại phi n tòa, bị cá  đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố Phan Thiết.    

  ị cá  nói lời sau cùng:  ị cá  nhận thấy h nh vi của mình l  sai trái, vi phạm 

pháp pháp luật,  nh hưởng xấu đến xã hội, bị cá  xin Hội đồng xét xử xem xét gi m 

nhẹ hình phạt để bị cá  trở về với gia đình, bá  hiếu ch  cha mẹ, nuôi vợ c n, bị cá  

không có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận tòan bộ h nh 

vi phạm tội v  đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân th nh phố 

Phan Thiết. 

          Căn cứ  v   các chứng cứ v  t i liệu đã được thẩm tra tại phi n tòa.  

 Căn cứ v   kết qu  tranh luận tại phi n t   tr n cơ sở xem xét đầy đủ, t  n 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát vi n, bị cá  v  những người tham gia tố tụng 

khác. 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

  Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v   các t i liệu tr ng hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1]. Về h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an th nh phố 

Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Phan Thiết, Kiểm sát vi n tr ng quá 

trình điều tra, truy tố: 

 Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát v  những người tiến h nh tố tụng đã thực 

hiện đúng v  đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục the  quy định của  ộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cá  v  những người tham gia tố tụng khác không 

có người n   có ý kiến h ặc khiếu nại về h nh vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như 

các quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Tại phi n 

tòa, bị cá  không có ý kiến h ặc khiếu nại về h nh vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng 

như các quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. 

      [2] Về căn cứ buộc tội bị cá : Tại phi n tòa sơ thẩm, bị cá  thừa nhận h nh vi 

phạm tội của mình như nội dung cá  trạng đã n u, bị cá  thừa nhận cá  trạng truy tố 

l  đúng, không  an. Lời khai nhận n y của bị cá  phù hợp với lời khai của bị cá  tại 

Cơ quan điều tra v  các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, thể hiện: V   lúc 21 giờ 

05 phút ng y 22/11/2018, L      Nguy n   đã thực hiện h nh vi t ng trữ trái phép 

0,9163 gam l  Methamphetamine tr ng người, tại khu vực trước quán nét “Hai vl” 

tr n đường Đặng Văn Lãnh thuộc Kp1, phường Phú T i, TP.Phan Thiết thì bị phòng 

C nh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh  ình Thuận phối hợp với Công 

an phường Phú T i, th nh phố Phan Thiết bắt qu  tang.    
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 Tại Cá  trạng số 23/CT-VKS ngày 13/3/2019 v  tại phi n tòa, vị đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Phan Thiết truy tố bị cá  the  điểm c kh  n 1 

Điều 249  ộ luật hình sự l  phù hợp với h nh vi phạm tội của bị cá . 

 Điểm c kh  n 1 Điều 249  ộ luật hình sự năm 2015 quy định:  “Người nào 

tàng trữ trái phép chất ma tuý mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản 

xuất trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm: …c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối 

lượng từ 0,1 gam đến dưới 500gram;..” .  

 [3]. Về tính chất, mức độ h nh vi phạm tội của bị cá :  ị cá  nhận thức được 

Methamphetamine l  l ại ma túy gây nghiện nằm tr ng danh mục nh  nước độc 

quyền qu n lý, nghi m cấm các h ạt động s n xuất, t ng trữ, mua bán, sử dụng 

…trái phép, vì hậu qu  nguy hại của nó đối với sức khỏe c n người tr ng cộng đồng 

v  trật tự trị an xã hội. Tuy nhận thức được điều n y nhưng bị cá  vẫn bất chấp sự 

trừng trị  của pháp luật, bất chấp hậu qu  m  ma túy mang lại vẫn cố ý thực hiện 

h nh vi t ng trữ trái phép, bất chấp hậu qu  xử lý của pháp luật. H nh vi của bị cá  

L      Nguy n  ằng l  cố ý, gây nguy hiểm ch  xã hội, đã xâm phạm đến chính 

sách độc quyền qu n lý của nh  nước về các chất ma túy,  nh hưởng nghi m trọng 

đến tình hình an ninh, trật tự trị an tại địa phương. Xét thấy, với tình hình tội phạm 

về ma túy đang ng y một gia tăng, m  địa b n Th nh phố Phan Thiết l  một tr ng 

những địa phương có tình hình tội phạm về ma túy diễn biến hết sức phức tạp, thu 

hút nhiều c n nghiện ở các địa phương khác đến mua bán, t ng trữ, sử dụng… ma 

túy, dư luận xã hội bất bình. D  đó, để đ m b   y u cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị 

tại địa phương, cũng như lập lại trật tự công cộng, cần thiết ph i xử lý nghi m khắc 

đối với bị cá , cần cách ly bị cá  ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giá  dục 

ri ng v  phòng ngừa tội phạm chung. 

 [4]. Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết gi m nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. Về tình tiết 

gi m nhẹ trách nhiệm hình sự: khi quyết định hình phạt có xem xét ch  bị cá  tại cơ 

quan điều tra cũng như tại phi n tòa hôm nay bị cá  th nh khẩn khai bá  n n được 

hưởng tình tiết gi m nhẹ quy định tại điểm s kh  n 1 Điều 51  ộ luật hình sự. 

Đối với đối tượng nam thanh ni n, l  người bán ma túy cho B: do không xác 

định được nhân thân n n không có căn cứ để xử lý. 

 [5] Tại phi n tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết giữ 

nguyên quyết định truy tố v  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

kho n 1 Điều 249; điểm s kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê B o 

Nguyên B từ 15 đến 21 tháng tù. Đồng thời đề nghị áp dụng điểm c kho n 1 Điều 

47 Bộ luật Hình sự; điểm a kho n 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tuyên tịch 
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thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong số 1074 chứa mẫu vật còn lại sau giám định, 

tuyên tịch thu sung công quỹ Nh  nước chiếc điện thoại di động m u đen, mặt trước 

và sau có chữ Mastel đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với pháp luật nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

 [6]. Về xử lý vật chứng của vụ án:  

 Đối với số vật chứng, t i s n gồm: 01 ph ng bì ni m ph ng số 1074 của 

phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh  ình Thuận l  vật nh  nước cấm lưu h nh 

nghĩ n n tịch thu ti u hủy, 01 chiếc điện th ại di động m u đen, mặt trước v  sau có 

chữ Mastel l  phương tiện bị cá  dùng để li n lạc mua ma túy nghĩ n n tịch thu sung 

quỹ Nh  nước ( i n b n về việc gia  nhận vật chứng, t i s n số 70  ngày 

13/3/2019). 

Về án phí : bị cá  ph i chịu án phí sơ thẩm the  quy định tại kh  n 2 Điều 99 

 ộ luật tố tụng hình sự v  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa 

án.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

      1/ Căn cứ v   điểm c kh  n 1 Điều 249  ộ luật Hình sự; điểm s kh  n 1 

Điều 51  ộ luật hình sự.  

     Tuyên bố:  ị cá  L      Nguy n   phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.                 

           Xử phạt:  ị cá  L      Nguy n   18 tháng tù, thời gian chấp h nh hình phạt 

tù tính từ ng y bắt giam để thi h nh án nhưng được trừ thời gian tạm giữ trước đây 

(22/11/2018 đến ng y 01/12/2018). 

 2/  iện pháp tư pháp: Áp dụng các điểm c kh  n 1 Điều 47  ộ luật hình sự; 

điểm a kh  n 2 Điều 106  ộ luật tố tụng hình sự:   

- Tuy n tịch thu ti u hủy: 

 + Số vật chứng thu giữ tr ng vụ án còn lại sau giám định được chứa tr ng 

ph ng bì ni m ph ng số 1074 của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh  ình 

Thuận (được b n gia  the  bi n b n gia  nhận vật chứng số 70 ngày 13 tháng 3 năm 

2019 của Chi cục thi h nh án dân sự th nh phố Phan Thiết). 

  -Tuy n tịch thu sung công quỹ Nh  nước : 01 chiếc điện th ại di động m u 

đen, mặt trước v  sau có chữ Mastel (được b n gia  the  bi n b n gia  nhận vật 

chứng số 70 ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chi cục thi h nh án dân sự th nh phố 

Phan Thiết). 

           3/Về án phí: Áp dụng Điều 135  ộ luật tố tụng hình sự v  Nghị quyết số 

326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, 
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qu n lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án, buộc bị cá  ph i nộp 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

             Quyền kháng cá  l  15 ng y, đối với bị cá  kể từ ng y tuy n án 

(18/4/2019). 
 Nôi nhaän:                                                              

- VKSND tp Phan Thieát;                                                           

 - TAND tænh Bình Thuaän; 

- Coâng an tp Phan Thieát; 

- Ngöôøi tham gia toá tuïng; 

- UBND ñòa phöông nôi b/c thöôøng truù;                                                                         

- Thi haønh aùn thaønh phoá Phan Thieát;                                

- Löu hoà sô. 

 

TM – HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

 

 

 

ĐỖ THỊ YẾN LINH 
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